
BIỂU TỔNG HỢP THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU SXNN ƯỚC THỰC HIỆN THÁNG 6 NĂM 2024
(Kèm theo Báo cáo số            /BC-UBND ngày      /6/2024 của UBND huyện Kon Rẫy)

TT Tên chỉ tiêu ĐVT TH 6
 tháng năm 2023 KH năm 2024  Ước TH tháng 6/2024 TH so với KH

(%)
Tăng giảm so với

cùng kỳ

(1) (2) (3) (4) (5) (13)

A TRỒNG TRỌT
* TỔNG DT GT (I+II+VI) ha 12.572,1 13.136,1 12.303,89 93,66 (268,2)
I DT GT CÂY HN ha 6.350,5 6.465,6 5.695,41 88,09 (655,1)
1 Lúa cả năm
 - Diện tích ha 1.498,6 1.511,2 1.413,32 93,52 (85,3)
 - Năng suất tạ/ha 22,4 53 24,13 45,25
 - Sản lượng tấn 3.355,2 8.060,0 3.410,61 42,32
1.1 Lúa Đông xuân
 - Diện tích ha 528,5 528,5 528,52 100,00 0,0
 - Năng suất tạ/ha 63,5 64 64,53
 - Sản lượng tấn 3.355,2 3.398 3.410,61 100,36
1.2 Lúa vụ mùa
 - Diện tích ha 970,1 982,7 884,80 90,04 (85,3)
 - Năng suất tạ/ha 47,4
 - Sản lượng tấn 4.661,8 0,00

1.2.1 Trong đó: Ruộng
 - Diện tích ha 623,4 634,9 537,00 84,58 (86,4)
  - Năng suất tạ/ha 62,7
 - Sản lượng tấn 3.979,5 0,00

1.2.2 Lúa ô nà (rẫy)
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 - Diện tích ha 346,7 347,8 347,80 1,1
  - Năng suất tạ/ha 19,6
 - Sản lượng tấn 682,3 0,00
2 Ngô ca ̉năm
 - Diện tích ha 627,4 783,5 622,50 79,45 (4,9)
  - Năng suất tạ/ha 58 0,87
 - Sản lượng tấn 4.579,0 54,40
2.1 Ngô vụ Đông Xuân ha 10,0 10,0 10,00 100,00 -
 - Năng suất tạ/ha 54,4 54,4 54,40
 - Sản lượng tấn 54,4 54,4 54,40

2.2 Tr.đó: Ngô vụ 1
 - Diện tích ha 617,4 630,5 612,50 (4,9)
  - Năng suất tạ/ha 58,8
 - Sản lượng tấn 3.709,6 0,00
2.3 Ngô vụ 2
 - Diện tích ha 143,0 0,00
  - Năng suất tạ/ha 57,0
 - Sản lượng tấn 815,0 0,00
3 Cây chất bột lấy củ: ha 3.952,8 3.733,47 3.347,16 89,65 (605,6)

3.1 Khoai lang
 - Diện tích ha 6,0 9,3 6,50 0,5
  - Năng suất tạ/ha 43,5
 - Sản lượng tấn 40,4 0,00

TT Tên chỉ tiêu ĐVT TH 6
 tháng năm 2023 KH năm 2024  Ước TH tháng 6/2024 TH so với KH

(%)
Tăng giảm so với

cùng kỳ
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3.2 Sắn
 - Diện tích ha 3.946,8 3.724,2 3.340,66 89,70 (606,1)
 - Năng suất tạ/ha 97,9 0,00
 - Sản lượng tấn 36.455,3 0,00
4 Cây thực phẩm: ha 213,5 218,1 218,10 100,00 4,6

4.1 Rau các loại
 - Diện tích ha 127,5 126,1 126,10 100,00 (1,4)
  - Năng suất tạ/ha 19,0 19,2 0,00
 - Sản lượng tấn 242,8 241,7 0,00
4.2 Đậu các loại -
 - Diện tích ha 86,0 92,0 92,00 100,00 6,0
  - Năng suất tạ/ha 15,4 154,9 0,00
 - Sản lượng tấn 132,1 142,5 0,00
5 Cây CN ngắn ngày ha 58,2 219,3 94,33 43,01 36,1

5.1 Cây mía -
 - Diện tích ha 50,2 205,0 83,53 40,75 33,3
  - Năng suất tạ/ha 750,0 0,00
 - Sản lượng tấn 15.375,0 0,00

Tr.đó: trồng mới: -
5.2 Lạc
 - Diện tích ha 8,0 14,3 10,80 75,52 2,8
  - Năng suất tạ/ha 13,2
 - Sản lượng tấn 18,9 0,00

TT Tên chỉ tiêu ĐVT TH 6
 tháng năm 2023 KH năm 2024  Ước TH tháng 6/2024 TH so với KH

(%)
Tăng giảm so với

cùng kỳ
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II DT CÂY LÂU NĂM ha 6.090,8 6.530,0 6.479,78 99,23 388,9
1 Cây cà phê
 - Diện tích ha 832,3 888,5 931,48 104,84 99,2
 - Tr đó: DT cho thu hoạch ha 513,4 731,0 647,00 88,51
  - Năng suất tạ/ha 9,5 0,00
 - Sản lượng tấn 696,4 0,00
 - Tr.đó: Trồng mới ha
2 Cây tiêu
 - Diện tích ha 62,4 62,46 62,46 100,00 0,1
  - Năng suất tạ/ha 15,6 15,6 15,57
 - Sản lượng tấn 97,1 97,3 97,27

Tr.đó: trồng mới: ha
3 Cây cao su
 - Diện tích ha 3.605,1 3.659,1 3.659,10 100,00 54,0
 - Tr.đó: C.ty, Doanh nghiệp ha 1.799,1 1.799,1 1.804,10 100,28
 - DT cho thu hoạch ha 1.421,2 3.086,1 1.421,20 46,05
  - Năng suất tạ/ha 15,2 15,0 0,00
 - Sản lượng tấn 2.159,0 4.629,2 0,00

Tr.đó: trồng mới: ha
4 Cây ăn quả 1.179,8 1.401,2 1.347,99 96,20 168,2
 - Diện tích trồng cũ ha 1.020,9 1.231,2 1.231,22 100,00
 - DT trồng mới, Tr. đó: ha 158,9 170,0 116,77 68,69
 + Sầu riêng 50,0 42,89 85,78

TT Tên chỉ tiêu ĐVT TH 6
 tháng năm 2023 KH năm 2024  Ước TH tháng 6/2024 TH so với KH

(%)
Tăng giảm so với

cùng kỳ
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 + Chuối 20,0 20,23 101,15
 + Chanh dây 70,0 30,02 42,89
 + Cây ăn quả khác 30,0 23,63 78,77
5 Cây Mắc ca ha 411,30 518,8 478,75 92,29 67,5
 - Diện tích trồng cũ ha 354,10 448,8 448,75
 - DT trồng mới 57,20 70,0 30,00 42,86

III CÂY KHÁC ha 3.233,91 3.367,1 3.372,93 100,17 139,0
1 Cây bời lời ha 1.659,00 1.546,9 1.561,93 100,97 (97,1)
2 Trồng rừng ha 1.574,91 1.820,2 1.811,00 99,50 236,1

2.1 DT trồng cũ ha 1.243,91 1.580,2 1.580,19 100,00
 - Các xã, thị trấn ha 1.098,43 1.389,7 1.389,71 100,00
 - C.ty TNHH LN Kon Rẫy ha 87,94 102,9 102,94 100,00
 - BQL rừng phòng hộ ha 57,54 87,5 87,54 100,00

2.2 DT trồng mới ha 331,00 240,0 230,81 96,17
 - Các xã, thị trấn ha 286,0 190,0 190,81 100,43
 - C.ty TNHH LN Kon Rẫy ha 15,0 20,0 20,00 100,00
 - BQL rừng phòng hộ ha 30,0 30,0 20,00 66,67

VI Cây dược liệu ha 130,8 140,5 128,70 91,60 (2,1)
a Dược liệu hàng năm đến cuối năm 2023 ha 30,2 46,4 34,60 74,57 4,4

b Dược liệu hàng năm trồng mới năm 2024 ha 0,00 -

c Cây dược liệu lâu năm ha 25,6 19,1 19,10 100,00 (6,5)
 - Trong đó: DT trồng mới ha 1,5

TT Tên chỉ tiêu ĐVT TH 6
 tháng năm 2023 KH năm 2024  Ước TH tháng 6/2024 TH so với KH

(%)
Tăng giảm so với

cùng kỳ
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d Dược liệu khoanh nuôi (tiếp tục bảo vệ) ha 75,0 75,0 75,00 100,00
B CHĂN NUÔI con 100.388,0 123.548,0 109.559,00 88,68 9.171,0
I Đàn gia súc con 28.665,0 39.736,0 36.981,00 93,07 8.316,0
1 Đàn trâu con 148,0 149,0 144,00 96,64
2 Đàn bò con 8.914,0 11.389,0 10.822,00 95,02
3 Đàn lợn con 16.757,0 24.925,0 22.851,00 91,68
4 Đàn dê con 2.846,0 3.273,0 3.164,00 96,67
II Đàn gia cầm con 71.723,0 83.812,0 72.578,00 86,60 855,0
C THỦY SẢN
* Tổng sản lượng thủy sản tấn 14,0 193 14,80 7,68 0,8
I Diện tích nuôi trồng TS ha 61,2 61,9 62,04 100,23 0,8
 - Sản lượng nuôi trồng TS tấn 8,0 181 7,90 4,37 (0,1)
1 Diện tích nuôi ao hồ nhỏ ha 34,1 35 34,98 100,40 0,9
 - Năng suất tạ/ha 49 0,00 0,00 -
 - Sản lượng tấn 171 0,00 0,00 -
2 Diện tích nuôi ao hồ lớn ha 27,1 27 27,06 100,00 (0,0)
 - Năng suất tạ/ha 3 2,92 83,76
 - Sản lượng tấn 8,0 9 7,90 83,76
II S.lượng khai thác TN tấn 6,0 12,0 6,90 57,50 0,9

TT Tên chỉ tiêu ĐVT TH 6
 tháng năm 2023 KH năm 2024  Ước TH tháng 6/2024 TH so với KH

(%)
Tăng giảm so với

cùng kỳ
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Ghi chú

(14)

BIỂU TỔNG HỢP THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU SXNN ƯỚC THỰC HIỆN THÁNG 6 NĂM 2024
(Kèm theo Báo cáo số            /BC-UBND ngày      /6/2024 của UBND huyện Kon Rẫy)
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Ghi chú
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Ghi chú
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Ghi chú
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Ghi chú
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Ghi chú
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BIỂU TỔNG HỢP THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU SXNN ƯỚC THỰC HIỆN THÁNG 6 NĂM 2024
(Kèm theo Báo cáo số            /BC-UBND ngày      /6/2024 của UBND huyện Kon Rẫy)

TT Tên chỉ tiêu ĐVT
TH 6

 tháng
năm 2023

KH năm
2024

 Ước TH 6
tháng năm

2024

Cụ thể các xã, thị trấn

TH so với
KH (%)

Tăng giảm
so với cùng

kỳ
Ghi chú

Đăk Kôi Đ.Ruồng Đ.Tơ Lung Đ.Tơ Re T. Lập T.Trấn Đ.Pne

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

A TRỒNG TRỌT

* TỔNG DT GT
(I+II+VI) ha 12.572,1 13.136,1 12.303,89 779,00 1.984,82 2.020,60 3.741,03 1.836,04 1.098,97 842,93 93,66 (268,2)

I DT GT CÂY HN ha 6.350,5 6.465,6 5.695,41 593,50 1.054,75 1.091,00 891,40 1.159,78 410,98 494,00 88,09 (655,1)

1 Lúa cả năm

 - Diện tích ha 1.498,6 1.511,2 1.413,32 254,50 231,80 253,00 287,00 212,00 62,02 113,00 93,52 (85,3)

 - Năng suất tạ/ha 22,4 53 24,13 27,74 29,96 15,51 18,22 32,96 25,25 21,19 45,25

 - Sản lượng tấn 3.355,2 8.060,0 3.410,61 705,97 694,44 392,49 522,90 698,74 156,61 239,46 42,32

1.1 Lúa Đông xuân

 - Diện tích ha 528,5 528,5 528,52 113,50 108,00 63,00 83,00 98,00 24,02 39,00 100,00 0,0

 - Năng suất tạ/ha 63,5 64 64,53 62,20 64,30 62,30 63,00 71,30 65,20 61,40

 - Sản lượng tấn 3.355,2 3.398 3.410,61 705,97 694,44 392,49 522,90 698,74 156,61 239,46 100,36

1.2 Lúa vụ mùa

 - Diện tích ha 970,1 982,7 884,80 141,00 123,80 190,00 204,00 114,00 38,00 74,00 90,04 (85,3)

 - Năng suất tạ/ha 47,4

 - Sản lượng tấn 4.661,8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1 Trong đó: Ruộng

 - Diện tích ha 623,4 634,9 537,00 105,00 113,00 70,00 90,00 92,00 28,00 39,00 84,58 (86,4)

  - Năng suất tạ/ha 62,7

 - Sản lượng tấn 3.979,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.2 Lúa ô nà (rẫy)

 - Diện tích ha 346,7 347,8 347,80 36,00 10,80 120,00 114,00 22,00 10,00 35,00 1,1

  - Năng suất tạ/ha 19,6

 - Sản lượng tấn 682,3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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2 Ngô ca ̉năm

 - Diện tích ha 627,4 783,5 622,50 120,00 89,00 53,50 70,00 95,00 36,00 159,00 79,45 (4,9)

  - Năng suất tạ/ha 58 0,87 6,06 3,14

 - Sản lượng tấn 4.579,0 54,40 0,00 0,00 32,40 22,00 0,00 0,00 0,00

2.1 Ngô vụ Đông Xuân ha 10,0 10,0 10,00 0,00 0,00 6,00 4,00 0,00 0,00 100,00 -

 - Năng suất tạ/ha 54,4 54,4 54,40 54,00 55,00

 - Sản lượng tấn 54,4 54,4 54,40 0,00 0,00 32,40 22,00 0,00 0,00 0,00

2.2 Tr.đó: Ngô vụ 1

 - Diện tích ha 617,4 630,5 612,50 120,00 89,00 47,50 66,00 95,00 36,00 159,00 (4,9)

  - Năng suất tạ/ha 58,8

 - Sản lượng tấn 3.709,6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3 Ngô vụ 2

 - Diện tích ha 143,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  - Năng suất tạ/ha 57,0

 - Sản lượng tấn 815,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Cây chất bột lấy củ: ha 3.952,8 3.733,47 3.347,16 195,00 647,80 760,50 459,80 802,60 286,46 195,00 89,65 (605,6)

3.1 Khoai lang

 - Diện tích ha 6,0 9,3 6,50 2,50 3,00 1,00 0,5

  - Năng suất tạ/ha 43,5 0,00 0,00

 - Sản lượng tấn 40,4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2 Sắn

 - Diện tích ha 3.946,8 3.724,2 3.340,66 195,00 645,30 760,50 459,80 802,60 283,46 194,00 89,70 (606,1)

 - Năng suất tạ/ha 97,9 0,00

 - Sản lượng tấn 36.455,3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Cây thực phẩm: ha 213,5 218,1 218,10 24,00 42,00 24,00 43,00 41,00 17,10 27,00 100,00 4,6

4.1 Rau các loại

TT Tên chỉ tiêu ĐVT
TH 6

 tháng
năm 2023

KH năm
2024

 Ước TH 6
tháng năm

2024

Cụ thể các xã, thị trấn

TH so với
KH (%)

Tăng giảm
so với cùng

kỳ
Ghi chú

Đăk Kôi Đ.Ruồng Đ.Tơ Lung Đ.Tơ Re T. Lập T.Trấn Đ.Pne
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 - Diện tích ha 127,5 126,1 126,10 15,00 25,00 14,00 23,00 22,00 8,10 19,00 100,00 (1,4)

  - Năng suất tạ/ha 19,0 19,2 0,00

 - Sản lượng tấn 242,8 241,7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2 Đậu các loại -

 - Diện tích ha 86,0 92,0 92,00 9,00 17,00 10,00 20,00 19,00 9,00 8,00 100,00 6,0

  - Năng suất tạ/ha 15,4 154,9 0,00

 - Sản lượng tấn 132,1 142,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Cây CN ngắn ngày ha 58,2 219,3 94,33 0,00 44,15 0,00 31,60 9,18 9,40 0,00 43,01 36,1

5.1 Cây mía -

 - Diện tích ha 50,2 205,0 83,53 0,00 39,15 0,00 29,60 6,18 8,60 0,00 40,75 33,3

  - Năng suất tạ/ha 750,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 - Sản lượng tấn 15.375,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2 Lạc

 - Diện tích ha 8,0 14,3 10,80 0,00 5,00 0,00 2,00 3,00 0,80 0,00 75,52 2,8

  - Năng suất tạ/ha 13,2 0,00 0,00

 - Sản lượng tấn 18,9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II DT CÂY LÂU NĂM ha 6.090,8 6.530,0 6.479,78 170,60 911,57 925,20 2.789,23 670,66 680,29 331,73 99,23 388,9

1 Cây cà phê

 - Diện tích ha 832,3 888,5 931,48 38,30 49,00 73,00 61,00 247,00 330,18 133,00 104,84 99,2

 - Tr đó: DT cho thu hoạch ha 513,4 731,0 647,00 18,00 34,00 25,00 35,00 200,00 230,00 105,00 88,51 133,6

  - Năng suất tạ/ha 9,5 0,00

 - Sản lượng tấn 696,4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 - Tr.đó: Trồng mới ha 14,98 7,00

2 Cây tiêu

 - Diện tích ha 62,4 62,5 62,46 2,00 3,20 0,00 10,60 21,36 21,80 3,50 100,00 0,1

  - Năng suất tạ/ha 15,6 15,6 15,57 15,00 16,00 0,00 14,00 16,00 16,00 15,00

TT Tên chỉ tiêu ĐVT
TH 6

 tháng
năm 2023

KH năm
2024

 Ước TH 6
tháng năm

2024

Cụ thể các xã, thị trấn

TH so với
KH (%)

Tăng giảm
so với cùng

kỳ
Ghi chú

Đăk Kôi Đ.Ruồng Đ.Tơ Lung Đ.Tơ Re T. Lập T.Trấn Đ.Pne
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 - Sản lượng tấn 97,1 97,3 97,27 3,00 5,12 0,00 14,84 34,18 34,88 5,25

Tr.đó: trồng mới: ha

3 Cây cao su

 - Diện tích ha 3.605,1 3.659,1 3.659,10 5,00 651,00 105,00 2.508,10 224,00 161,80 4,20 100,00 54,0

 - Tr.đó: C.ty, Doanh
nghiệp ha 1.799,1 1.799,1 1.804,10 5,00 205,00 0,00 1.594,10 0,00 0,00 0,00 100,28

 - DT cho thu hoạch ha 1.421,2 3.086,1 1.421,20 5,00 105,00 25,00 1.050,00 180,00 52,00 4,20 46,05

  - Năng suất tạ/ha 15,2 15,0 0,00

 - Sản lượng tấn 2.159,0 4.629,2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tr.đó: trồng mới: ha

4 Cây ăn quả 1.179,8 1.401,2 1.347,99 105,00 88,62 618,70 162,03 136,53 126,90 109,71 96,20 168,2

 - Diện tích trồng cũ ha 1.020,9 1.231,2 1.231,22 93,30 77,42 607,20 142,70 118,00 105,80 86,80 100,00 210,3

 - DT trồng mới, Tr. đó: ha 158,9 170,0 116,77 11,70 11,20 11,50 19,33 18,53 21,10 22,91 68,69

 + Sầu riêng 50,0 42,89 7,10 4,00 5,20 5,40 6,10 4,50 7,49 85,78 42,9

 + Chuối 20,0 20,23 3,00 3,00 4,00 4,20 2,03 2,00 2,00 101,15 20,2

 + Chanh dây 70,0 30,02 2,00 2,10 8,00 11,60 8,32 42,89 30,0

 + Cây ăn quả khác 30,0 23,63 1,60 2,20 2,30 7,63 2,40 3,00 5,10 78,77 23,6

5 Cây Mắc ca ha 411,30 518,8 478,75 20,30 119,75 128,50 47,50 41,77 39,61 81,32 92,29 67,5

 - Diện tích trồng cũ ha 354,10 448,8 448,75 20,30 119,75 125,50 42,80 41,77 33,51 65,12 94,7

 - DT trồng mới 57,20 70,0 30,0 0,00 0,00 3,00 4,70 0,00 6,10 16,20 42,86 (27,2)

III CÂY KHÁC ha 3.233,91 3.367,1 3.372,93 642,20 303,94 488,78 470,15 422,24 470,08 345,06 100,17 139,0

1 Cây bời lời ha 1.659,00 1.546,9 1.561,93 458,00 142,00 134,43 182,50 211,00 223,00 211,00 100,97 (97,1)

2 Trồng rừng ha 1.574,91 1.820,2 1.811,00 184,20 161,94 354,35 287,65 211,24 247,08 134,06 99,50 236,1

2.1 DT trồng cũ ha 1.243,91 1.580,2 1.580,19 159,10 133,70 332,05 252,52 167,64 235,70 109,00 100,00 336,3

 - Các xã, thị trấn ha 1.098,43 1.389,7 1.389,71 159,10 133,70 332,05 252,52 167,64 235,70 109,00 100,00

 - C.ty TNHH LN Kon Rẫy ha 87,94 102,9 102,94 100,00

 - BQL rừng phòng hộ ha 57,54 87,5 87,54 100,00
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2.2 DT trồng mới ha 331,00 240,0 230,81 25,10 28,24 22,30 35,13 43,60 11,38 25,06 96,17

 - Các xã, thị trấn ha 286,0 190,0 190,81 25,10 28,24 22,30 35,13 43,60 11,38 25,06 100,43

 - C.ty TNHH LN Kon Rẫy ha 15,0 20,0 20,00 100,00

 - BQL rừng phòng hộ ha 30,0 30,0 20,00 66,67

VI Cây dược liệu ha 130,8 140,5 128,70 14,90 18,50 4,40 60,40 5,60 7,70 17,20 91,60 (2,1)

a Dược liệu hàng năm
đến cuối năm 2023 ha 30,2 46,4 34,60 6,20 4,20 4,00 7,00 5,20 4,20 3,80 74,57 4,4

b Dược liệu hàng năm
trồng mới năm 2024 ha 0,00 -

c Cây dược liệu lâu
năm ha 25,6 19,1 19,10 3,70 2,30 0,40 3,40 0,40 3,50 5,40 100,00 (6,5)

 - Trong đó: DT trồng
mới ha 0,00 -

d Dược liệu khoanh
nuôi (tiếp tục bảo vệ) ha 75,0 75,0 75,00 5,00 12,00 0,00 50,00 8,00 100,00

B CHĂN NUÔI con 100.388,0 123.548,0 109.559,00 12.398,0 20.173,0 8.311,0 16.702,0 30.575,0 13.561,0 7.839,0 88,68 9.171,0

I Đàn gia súc con 28.665,0 39.736,0 36.981,00 5.143,0 7.532,0 3.610,0 6.640,0 6.419,0 4.558,0 3.079,0 93,07 8.316,0

1 Đàn trâu con 148,0 149,0 144,00 90,0 3,0 38,0 0,0 3,0 8,0 2,0 96,64

2 Đàn bò con 8.914,0 11.389,0 10.822,00 2.112,0 2.025,0 1.864,0 2.179,0 1.107,0 606,0 929,0 95,02

3 Đàn lợn con 16.757,0 24.925,0 22.851,00 2.134,0 5.126,0 1.125,0 4.264,0 4.801,0 3.816,0 1.585,0 91,68

4 Đàn dê con 2.846,0 3.273,0 3.164,00 807,0 378,0 583,0 197,0 508,0 128,0 563,0 96,67

II Đàn gia cầm con 71.723,0 83.812,0 72.578,00 7.255,00 12.641,0 4.701,0 10.062,0 24.156,0 9.003,0 4.760,0 86,60 855,0

C THỦY SẢN

*
Tổng sản lượng thủy
sản tấn 14,0 28 14,80 1,50 1,30 1,40 1,40 1,30 0,70 7,20 52,52 0,8

I Diện tích nuôi trồng TS ha 61,2 61,9 62,04 1,50 13,90 4,59 4,95 10,00 4,30 22,80 100,23 0,8

 -
Sản lượng nuôi trồng
TS tấn 8,0 16 7,90 0,00 0,60 0,70 0,50 0,20 0,00 5,90 48,83 (0,1)

1
Diện tích nuôi ao hồ
nhỏ ha 34,1 35 34,98 1,50 10,90 2,59 3,69 9,00 4,30 3,00 100,40 0,9

 - Năng suất tạ/ha 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

 - Sản lượng tấn 7 0,00 0,00 -

2
Diện tích nuôi ao hồ
lớn ha 27,1 27 27,06 0,00 3,00 2,00 1,26 1,00 0,00 19,80 100,00 (0,0)
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TH so với
KH (%)

Tăng giảm
so với cùng

kỳ
Ghi chú

Đăk Kôi Đ.Ruồng Đ.Tơ Lung Đ.Tơ Re T. Lập T.Trấn Đ.Pne

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



 - Năng suất tạ/ha 3 2,92 2,00 3,50 4,00 2,00 0,00 2,98 83,76 2,9

 - Sản lượng tấn 8,0 9 7,90 0,00 0,60 0,70 0,50 0,20 0,00 5,90 83,76 (0,1)

II S.lượng khai thác TN tấn 6,0 12,0 6,90 1,50 0,70 0,70 0,90 1,10 0,70 1,30 57,50 0,9
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